
                                         

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-----------//------------- 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ  
 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: PHÒNG KHÁM NHI ĐỒNG 315 – THUỘC ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH SỐ 18 – CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ CV HEALTH 24 

2. Địa chỉ: 172-174 Hà Huy Tập, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng  

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Các ngày trong tuần: 7 giờ 00 đến 21 giờ 00 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

4.1 Nhân sự được sở y tế phê duyệt: 

STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt 

hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí 

chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có) 

 

 

Ghi 

chú 

    1 
Nguyễn Thị 

Phương Lan 

000438/TTH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nhi 

Các ngày trong 

tuần: 07h00 đến 

21h00 

 

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

kỹ thuật 

phòng khám 

Không  

    2 
Nguyễn Thị 

Xuân 

001647/ĐNA-

CCHN 

Theo quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ 

Nội vụ ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên 

chức điều dưỡng 

Các ngày trong 

tuần: 07h00 đến 

21h00 

 

 

Điều dưỡng 

viên 

Không 

 

    3 
Hoàng Thị 

Thuỳ Nhân 

002920/PY-

CCHN 

 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nhi 

- Thứ 2 đến Thứ 6: 

từ 17h00 đến 20h30 

- Thứ 7, Chủ nhật: 

từ 08h00 đến 20h30 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Nhi 

Không  

 

     4 
Trương Thị 

Thùy Thảo 

003965/ĐNA-

CCHN 

 

31/QĐ-SYT 

-Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

-Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nhi 

-Thứ 2, Thứ 5: từ 

17h15 đến 20h30 

-Thứ 7: từ 13h30 

đến 17h00 

 

 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Nhi 

Thứ 2 đến Thứ 

6: 07h30 đến 

17h00 tại Bệnh 

viện Sản Nhi 

Đà Nẵng 

 



     5 
Phan Thị 

Tường Vy 

0005899/ĐNA-

CCHN 

 

217/QĐ-SYT 

-Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

-Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nhi 

-Thứ 7, Chủ nhật: từ 

08h00 đến 17h00 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Nhi 

Thứ 2 đến Thứ 

6: 07h30 đến 

17h00 tại Bệnh 

viện Sản Nhi 

Đà Nẵng 

 

          4.2 Nhân sự đăng ký bổ sung tại phòng khám: 

STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt hành 

nghề 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh  

Vị trí 

chuyên môn 

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác (nếu có) 

 

Ghi chú 

1 
Phan Thị Linh 

Chi  

000008/GL-

GPHN 

 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nhi 

-Thứ 3, Thứ 4: 

từ 17h30 đến 

20h30 

-Chủ nhật: từ 

13h30 đến 

17h00 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Nhi 

Không Đăng ký 

mới  

2 

 

Phan Thị Thanh 

Thảo  

 

006673/ĐNA-

CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động theo Thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y 

Tế , Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng 

- Thứ 2: từ 

17h30 đến 

20h30 

-Thứ 7, Chủ 

nhật: từ 08h00 

đến 11h30 

Điều Dưỡng 

Viên 

Thứ 2 đến Thứ 6: 

07h30 đến 17h00 

tại Bệnh viện Sản 

Nhi Đà Nẵng 

Đăng ký 

mới  

3 
Nguyễn Thị 

Bích Tuyền 

002560/ĐNA-

CCHN 

 

Theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức điều 

dưỡng 

 

- Thứ 4: từ 

17h30 đến 

20h30 

-Thứ 7, Chủ 

nhật: từ 13h30 

đến 17h00 

Điều Dưỡng 

Viên 

Thứ 2 đến thứ 6: 

sáng 7h00-11h30, 

13h00- 16h30 tại 

Trung Tâm Y Tế 

quận Hải Châu 

 

Đăng ký 

mới 

4 

 

Hồ Thị Lan Vi  

 

008293/ĐNA-

CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động theo Thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y 

Tế , Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng 

-Thứ 5: 17h30 - 

20h30 

-Thứ 7, Chủ 

nhật: từ 17h00 

đến 20h30 

Điều Dưỡng 

Viên 
Không 

Đăng ký 

mới  



         4.3 Nhân sự đã nghỉ việc tại phòng khám 

STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt 

hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh  

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu 

có) 

 

 

Ghi chú 

  1 
Hoàng Thị 

Thuỳ Nhân 

002920/PY-

CCHN 

 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nhi 

- Thứ 2 đến Thứ 6: từ 

17h00 đến 20h30 

- Thứ 7, Chủ nhật: từ 

08h00 đến 20h30 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Nhi 

Không  

Nghỉ việc 

từ 

03/05/2025 

      4.4 Nhân sự hiện tại của phòng khám: 

STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt 

hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh  

Vị trí 

chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có) 

 

 

Ghi chú 

1 
Nguyễn Thị 

Phương Lan 

000438/TTH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nhi 

Các ngày trong tuần: 

07h00 đến 21h00 

 

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

kỹ thuật 

phòng khám 

Không  

2 
Nguyễn Thị 

Xuân 

001647/ĐNA-

CCHN 

Theo quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/04/2005 của 

Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức 

điều dưỡng 

Các ngày trong tuần: 

07h00 đến 21h00 

 

 

 

Điều dưỡng 

viên 

Không 

 

3 
Trương Thị 

Thùy Thảo 

003965/ĐNA-

CCHN 

 

31/QĐ-SYT 

-Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

-Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nhi 

 

 

-Thứ 2, Thứ 5: từ 

17h15 đến 20h30 

-Thứ 7: từ 13h30 đến 

17h00 

 

 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Nhi 

Thứ 2 đến 

Thứ 6: 07h30 

đến 17h00 tại 

Bệnh viện 

Sản Nhi Đà 

Nẵng 

 



4 
Phan Thị Tường 

Vy 

0005899/ĐNA-

CCHN 

 

217/QĐ-SYT 

-Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

-Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nhi 

-Thứ 7, Chủ nhật: từ 

08h00 đến 17h00 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Nhi 

Thứ 2 đến 

Thứ 6: 07h30 

đến 17h00 tại 

Bệnh viện 

Sản Nhi Đà 

Nẵng 

 

5 
Phan Thị Linh 

Chi 

000008/GL-

GPHN 

 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nhi 

-Thứ 3, Thứ 4: từ 

17h15 đến 20h30 

-Chủ nhật: từ 13h30 

đến 17h00 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Nhi 

Không Đăng ký 

mới  

6 

 

Phan Thị Thanh 

Thảo 

 

006673/ĐNA-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động theo 

Thông tư liên tịch 

số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y Tế , Bộ Nội 

vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng 

- Thứ 2: từ 17h30 

đến 20h30 

-Thứ 7, Chủ nhật: từ 

08h00 đến 11h30 

Điều Dưỡng 

Viên 

Thứ 2 đến 

Thứ 6: 07h30 

đến 17h00 tại 

Bệnh viện 

Sản Nhi Đà 

Nẵng 

Đăng ký 

mới 

7 
Nguyễn Thị 

Bích Tuyền 

002560/ĐNA-

CCHN 

 

Theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ ngạch viên 

chức điều dưỡng 

 

- Thứ 4: từ 17h30 

đến 20h30 

-Thứ 7, Chủ nhật: từ 

13h30 đến 17h00 

Điều Dưỡng 

Viên 

Thứ 2 đến thứ 

6: sáng 7h00-

11h30, 

13h00- 16h30 

tại Trung Tâm 

Y Tế quận 

Hải Châu 

 

Đăng ký 

mới 

8 
 

Hồ Thị Lan Vi  

 

008293/ĐNA-

CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động theo 

Thông tư liên tịch 

số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y Tế , Bộ Nội 

vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng 

-Thứ 5: 17h30 - 

20h30 

-Thứ 7, Chủ nhật: từ 

17h00 đến 20h30 

Điều Dưỡng 

Viên 
Không  

Đăng ký 

mới  

                 



                                                                                                  

Đà Nẵng, ngày  19 tháng 04  năm 2025 

                                                                                                                     

   

                      

 


